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TÓM TẮT
Giám	sát	cúm	gia	cầm	luôn	là	vấn	đề	cần	được	quan	tâm	đặc	biệt	vì	dịch	bệnh	cúm	A/H5	thường	diễn	biến	

rất	phức	tạp.	Trong	nghiên	cứu	này,	chúng	tôi	đã	tiến	hành	giám	sát	cúm	A/H5	tại	4	chợ	buôn	bán	gia	cầm	sống.	
Mẫu	swab	được	thu	thập	từ	gà	và	vịt	với	5	mẫu	swab	được	nhập	lại	thành	1	mẫu	gộp.	Mẫu	được	sử	dụng	để	
phân	lập	virus	cúm	A/H5	trên	trứng	gà	đã	có	phôi	và	phân	tích,	phát	hiện	gen	của	cúm	A	bằng	phương	pháp	
Realtime	RT-PCR.	Mẫu	dương	tính	với	cúm	type	A	được	định	type	cho	cúm	H5	cũng	bằng	Realtime	RT-PCR.	
Kết	quả	phân	tích	cho	thấy	trong	900	mẫu	thu	thập	trong	năm	2016,	đã	phân	lập	thành	công	105	chủng	virus,	
trong	đó	có	tới	92	chủng	được	xác	định	là	cúm	type	A	với	34	mẫu	có	nguồn	gốc	từ	gà	và	58	mẫu	có	nguồn	gốc	
từ	vịt,	trong	đó	4	mẫu	dương	tính	với	H5	(3	mẫu	H5N6	và	1	mẫu	H5N1).	Tất	cả	các	mẫu	dương	tính	với	virus	
cúm	H5	đều	có	nguồn	gốc	từ	vịt	tại	các	địa	phương	lân	cận	Hà	Nội.	Việc	phân	lập	được	virus	cúm	H5	tại	chợ	
chứng	tỏ	việc	buôn	bán	gia	cầm	sống	là	nguy	cơ	cho	virus	H5	xâm	nhập	vào	Hà	Nội,	đồng	thời	cảnh	báo	khả	
năng	virus	H5	lây	sang	người.	Việc	phân	lập	được	virus	cúm	type	A	nói	chung	và	virus	cúm	H5	nói	riêng	tại	
các	chợ	nhấn	mạnh	việc	tiếp	tục	giám	sát	và	phân	tích	các	chủng	phân	lập	là	cần	thiết.		
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SUMMARY
Avian influenza surveillance is always a matter that should be paid special attention due to the 

infection and transmission of avian influenza A/H5 virus are very complicated. In this study we conducted 
surveillance on prevalence of influenza A/H5 virus in 4 live poultry markets. The swab samples were 
collected from the poultry, including chickens and ducks with 5 swab samples were pooled into a tube. 
The swab samples were used to isolate avian influenza virus on embryonated eggs. The identified viruses 
were analyzed for detection of influenza A by Realtime RT-PCR. The positive samples for influenza type 
A was further subtyped for H5 by Realtime RT-PCR. The studied results showed that from 900 samples 
collected in 2016, 105 isolates were successfully determined, of which 92 samples were positive with  
influenza A virus, of which 34 samples were derived from chickens and 58 samples were derived from 
ducks. Four samples were positive with H5, including 3 samples of H5N6 and one sample of H5N1. All 
positive samples with influenza H5 virus were derived from ducks in the provinces surrounding Ha Noi. 
The occurrence of H5 virus in the market demonstrated that trading the live poultry was a risky factor 
for H5 virus entering in Ha Noi, warning that H5 virus could be transmitted to human. The successful 
isolation for the influenza type A virus in general and influenza H5 virus in particular from the live bird 
markets should be emphasized that continuous surveillance on influenza A/H5 virus is necessary.
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